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1 Mạc Thị Vân Anh Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Phát triển kỹ năng nói tiếng Anh qua phương pháp học theo dự án

2 Ngô Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Yên Mỹ
Phát triển vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh cấp THCS

3 Hoàng Văn Bình Giáo viên TH Quang Thịnh
Một số bài tập phát triển sức nhanh trong chạy cự li ngắn của học sinh Tiểu học

4 Nghiêm Thị Chanh Giáo viên TH Mỹ Hà
Một số biện pháp rèn năng lực hợp tác cho học sinh lớp 5

5 Vũ Thị Chinh Giáo viên TH TT Kép
Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả cho học sinh lớp 1

6 Bùi Cần Công Giáo viên THCS Mỹ Hà
Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn 

GDCD ở trường THCS

7 Nguyễn Văn Cường Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi phần Điện học lớp 9 theo hướng phát triển, mở 

rộng bài toán gốc

8 Bùi Thị Dung Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn ở trường THCS

9 Dương Thị Bích Dung Giáo viên THCS TT Kép
Kinh nghiệm thiết kế các trò chơi trong power point để dạy Tiếng Anh hiệu quả

10 Giáp Thị Dung Phó Hiệu trưởngTH Đại Lâm
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh 

lớp 2

11 Hà Thị Dung Giáo viên THCS Đại Lâm
Xây dựng hệ thống ôn tập bồi dưỡng HSG Tiếng Anh tại THCS Đại Lâm

12 Như Thị Tuyết Dung Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Nâng cao hiệu quả dạy học vận dụng kiến thức môn Khoa Học Tự Nhiên 7 giải thích hiện 

tượng thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

13 Giáp Thị Duyên Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Hóa học, 

bộ môn KHTN 7

14 Tống Thị Dương Giáo viên THCS Xương Lâm
Nâng cao hiệu quả giờ học Ngữ Văn thông qua hoạt động nhóm
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15 Ngô Thị Đảm Giáo viên TH Xuân Hương
Một số biện pháp rèn viết văn miêu tả cây cối cho học sinh lớp 5

16 Nguyễn Thị Đào Giáo viên MN Tân Hưng
Một số biện pháp phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi B3 trường mầm non 

Tân Hưng

17 Đỗ Minh Đạt Hiệu trưởng THCS Quang Thịnh
Phương pháp bồi dưỡng HSG phần định luật Ôm cho các loại đoạn mạch điện

18 Dương Thị Đông Giáo viên TH Mỹ Hà
Đẩy mạnh phương pháp dạy học STEM trong giảng dạy môn Khoa học lớp 5

19 Nguyễn Thị Gấm Phó Hiệu trưởngMN Quang Thịnh
Một số Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Quang 

Thịnh

20 Đào Thị Giang Giáo viên MN Nghĩa Hưng
Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi B1 trong trường Mầm non 

Nghĩa Hưng

21 Phạm Thị Giang Giáo viên THCS Xuân Hương
Bảo toàn điện tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 9

22 Lê Thị Hà Giáo viên MN Đại Lâm
Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi A3 trường mầm 

non Đại Lâm

23 Nguyễn Thị Bắc Hà Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Biện pháp nâng cao chất lượng dạy viết đoạn văn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8

24 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tiết đọc mở rộng cho học sinh lớp 2

25 Nguyễn Thu Hà Hiệu trưởng MN Mỹ Hà
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường Mầm 

non Mỹ Hà

26 Vũ Thị Thu Hà Hiệu trưởng MN Hương Lạc
Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bán trú cho trẻ 

tại trường Mầm non Hương Lạc

27 Nguyễn Mạnh Hải Hiệu trưởng THCS Thái Đào
Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh đầu cấp trường THCS Thái Đào

28 Vũ Thị Thanh Hải Giáo viên TH Nghĩa Hưng
Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc ở Tiểu học

29 Trần Thị Hanh Phó Hiệu trưởng MN Yên Mỹ
Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng để giảm tỷ lệ suy 

dinh dưỡng ở trẻ em trong trường Mầm non

30 Khổng Thị Minh Hạnh Giáo viên TH TT Vôi số 1
Biện pháp giúp học sinh lớp 1 tự tin trong học tập môn Mĩ thuật

31 Ngô Thị Hạnh Giáo viên THCS Mỹ Thái
Một số biện pháp rèn kĩ năng vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ nhằm phát triển năng lực cho 

học sinh lớp 8 trong môn Địa lí
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32 Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng MN An Hà
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe trẻ ở trường 

Mầm non An Hà

33 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Tân Hưng
Ứng dụng Liveworksheet trong thiết kế bộ trò chơi trực tuyến làm quen với toán số cho trẻ 5-

6 tuổi trường MN Tân Hưng

34 Phạm Thị Hạnh Giáo viên MN Mỹ Hà
Một số biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thực hành, 

trải nghiệm với môi trường tự nhiên

35 Trần Thị Hạnh Giáo viên MN TT Kép
Biện pháp xây dựng lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A3 trường Mầm non thị trấn Kép trở thành lớp 

học hạnh phúc

36 Trịnh Thị Hạnh Giáo viên TH Dương Đức
Phát triển phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học

37 Lưu Thị Hảo Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

lớp B5 trường Mầm non Tân Dĩnh

38 Đinh Thị Hằng Giáo viên TH Xuân Hương
Giúp học sinh học nhanh, nhớ lâu môn Lịch sử lớp 5

39 Đỗ Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởngMN TT Vôi số 1
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi A4 trường mầm non Thị Trấn Vôi số 1 có kỹ năng tự 

phục vụ thông qua các hoạt động trong trường mầm non

40 Đỗ Thuý Hằng Giáo viên THCS TT Kép
Một số phương pháp giải các dạng bài tập di truyền quần thể ôn thi học sinh giỏi

41 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Yên Mỹ
Vận dụng phương pháp sử dụng Atlat địa lý Việt Nam trong dạy và học môn Địa lý lớp 9 

cho học sinh trường THCS Yên Mỹ

42 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Xương Lâm
Biện pháp ươm mầm cảm xúc cho học sinh có năng khiếu viết văn tại trường THCS Xương 

Lâm

43 Phùng Thị Hằng Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Phương pháp dạy học tích cực cho mạch nội dung đọc nhạc

44 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Quang Thịnh
Tạo hứng thú cho học sinh thông qua phương pháp trò chơi trong môn Giáo dục công dân 

lớp 7

45 Nguyễn Thị Hân Giáo viên TH Tân Dĩnh
Kết hợp sử dụng công nghệ AI để thiết kế các trò chơi tương tác và video hoạt hình nhằm 

nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3

46 Nông Thị Hiên Giáo viên TH Yên Mỹ
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tự vựng một cách hiệu quả

47 Chu Thị Thu Hiền Giáo viên TH Đại Lâm
Ứng dụng công nghệ số giúp học sinh tiểu học hứng thú học Tiếng Anh
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48 Đinh Ngọc Hiền Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Hướng dẫn học sinh làm bài trắc nghiệm về căn bậc hai Toán 9

49 Đỗ Thị Hiền Giáo viên TH Đại Lâm
Biện pháp giúp học sinh lớp 4 viết đúng và hay câu văn miêu tả

50 Đỗ Thị Thu Hiền Hiệu trưởng TH Xương Lâm
Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Xương Lâm theo hướng nghiên cứu 

bài học

51 Hà Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Việt Hương
Phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần Địa 

lí kinh tế trong chương trình Địa lí lớp 9 THCS

52 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH TT Vôi số 1
Biện pháp giúp học sinh viết tốt đoạn văn lớp 3

53 Trần Thị Hồng Hiệp Giáo viên THCS Tiên Lục
Giải pháp hướng dẫn học sinh tạo ra sản phẩm mĩ thuật từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống 

hàng ngày, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn Mĩ thuật cấpTHCS

54 Bùi Thị Lư Hoa Giáo viên TH TT Vôi số 1
Ứng dụng Scratch vào giảng dạy lập trình cho học sinh tiểu học và ôn luyện thi Tin Học trẻ

55 Đỗ Thị Mai Hoa Hiệu trưởng MN Nghĩa Hưng
Một số biện pháp trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi 

tại trường Mầm non Nghĩa Hưng

56 Hoàng Thị Hoa Nhân viên MN Hương Sơn
Một số kinh nghiệm và giải pháp về công tác bảo quản, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán 

trong trường Mầm non Hương Sơn

57 Ngô Phương Hoa Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển năng lực

58 Đồng Thị Thanh Hòa Giáo viên THCS Mỹ Thái
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 có kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính

59 Ngô Thị Hòa Giáo viên TH Mỹ Thái
Ứng dụng trò chơi trong phân môn Tiếng Việt lớp 1 giúp học sinh tích cực, chủ động hơn 

trong học tập

60 Nguyễn Thị Thanh Hoà Giáo viên MN Xương Lâm
Biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp và giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ lớp 4 

tuổi B4 trường Mầm non Xương Lâm

61 Nguyễn Văn Hòa Phó Hiệu trưởng TH An Hà
Một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc 

gia mức độ 2

62 Thân Thị Hòa Hiệu trưởng TH Nghĩa Hưng
Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học

63 Vũ Thị Hòa Giáo viên TH Yên Mỹ
Giải pháp dạy môn Toán lớp 5 theo định hướng mô hình hóa toán học



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

64 Vũ Thị Hòa Giáo viên MN TT Kép
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi lớp A3 

trường Mầm non thị trấn Kép

65 Đặng Thị Hoan Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Sử dụng mô hình dạy học “5E” kết hợp những bài test phân hóa chữa bệnh sợ và “mất gốc” 

môn Hóa học ở trường THCS Tân Dĩnh

66 Hà Thị Hoan Hiệu trưởng MN Mỹ Thái
Giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc tại trường Mầm non 

Mỹ Thái

67 Hà Thị Hoan Giáo viên TH TT Vôi số 2
Phương pháp nâng cao chất lượng tập đọc nhạc cho học sinh khối lớp 3

68 Hà Thị Hoàn Giáo viên MN An Hà
Biện pháp hướng dẫn trẻ lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi A2 trường mầm non An Hà làm đồ chơi sáng 

tạo từ các nguyên vật liệu khác nhau

69 Đinh Việt Hoàng Giáo viên TH Thái Đào
Vai trò của Tổng phụ trách Đội với những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường

70 Nguyễn Thị Huy Hoàng Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp rèn kĩ năng tiết kiệm điện, nước cho học sinh lớp 3

71 Ngô Thị Hòe Giáo viên MN Xuân Hương
Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với thơ cho trẻ 5-6 tuổi A7 trường MN 

Xuân Hương

72 Chu Thị Hồng Giáo viên TH Tiên Lục
Một số biện pháp giúp giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn văn ngắn

73 Chu Thị Hồng Giáo viên MN Tiên Lục
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B5 tại trường Mầm 

non Tiên Lục

74 Đặng Thị Thuý Hồng Giáo viên MN Xương Lâm
Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo lớp 5-6 tuổi A2 trườngMầm Non Xương Lâm phát huy 

khả năng sáng tạo thông qua hoạt động tạo hình

75 Đỗ Thị Hồng Giáo viên TH TT Kép
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy chính tả lớp 5

76 Đỗ Thị Vân Hồng Giáo viên MN Tân Thanh
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hoạt đông sáng tạo với các nguyên vật liệu tự nhiên và tái 

chế trong trường mầm non

77 Ngô Thị Hồng Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của việc hút thuốc lá điện 

tử

78 Vũ Thuý Hồng Phó Hiệu trưởngMN Tân Dĩnh
Một số biện pháp quản lý, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Tân Dĩnh

79 Đỗ Thị Hợp Giáo viên TH Tiên Lục
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Toán thông qua hoạt động khởi động cho học 

sinh lớp 3

80 Nguyễn Thị Bích Hợp Giáo viên TH Nghĩa Hòa
Rèn kĩ năng viết văn miêu tả con vật cho học sinh lớp 4
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81 Nguyễn Thị Huê Giáo viên THCS Tiên Lục
Giải pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật góp phần phát triển 

phẩm chất và năng lực cho học sinh lớp chủ nhiệm

82 Dương Thị Kim Huế Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giờ hoạt động góc

83 Hoàng Thị Huế Giáo viên TH Tân Hưng
Các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức Liên hoan"Thiếu nhi làm theo lời Bác"

84 Phạm Thị Thu Huế Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học từ vựng để phát triển kỹ năng giao 

tiếp

85 Tạ Thị Huế Hiệu trưởng MN TT Vôi số 1
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

86 An Thanh Huệ Phó Hiệu trưởngMN TT Vôi số 1
Một số giải pháp nâng cao công tác đảm bảo ATVSTP trong bữa ăn bán trú tại trường Mầm 

non TT Vôi số 1

87 Đỗ Thị Hồng Huệ Giáo viên MN TT Vôi số 2
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 3-4 tuổi C2 

trường Mầm non Thị trấn vôi số 2

88 Đồng Thị Huệ Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi lớp C3 trường Mầm non Nghĩa Hòa thích đi học

89 Hoàng THị Huệ Giáo viên MN Nghĩa Hưng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ Mẫu giáo 

lớp 5-6 tuổi A3 Trường Mầm non Nghĩa Hưng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

90 Hoàng THị Huệ Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp và hình thức tổ chức nhằm phát huy tính tích cực vận động trong giáo dục 

thể chất cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C3 Trường Mầm non Quang Thịnh

91 Lưu Thị Huệ Giáo viên TH Đại Lâm
Giải pháp thực hiện hoạt động trưng bày, giới thiệu và chia sẻ sản phẩm giúp học sinh tiểu 

học hình thành, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất thông qua môn mĩ thuật

92 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên MN Tân Hưng
Một số giải pháp phối hợp với phụ huynh giúp trẻ lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi A2 trường Mầm 

non Tân Hưng hạn chế sử dụng thiết bị điện tử

93 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên MN Tiên Lục
Một số biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi C3 trường Mầm non Tiên Lục mạnh dạn, tự 

tin trong giao tiếp

94 Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Một số phương pháp giúp học sinh ghi nhớ từ vựng môn Tiếng Anh ở THCS

95 Thân Thị Minh Huệ Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi B7 trường Mầm non Quang Thịnh khám phá 

khoa học

96 Trần Thị Huệ Giáo viên TH TT Vôi số 2
Biện pháp nâng cao kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 5

97 Đoàn Thị Hùy Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động làm quen với toán với tập hợp, số lượng, số thứ tự và 

đếm cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 tuổi B5 ở trường Mầm non Xuân Hương



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

98 Mai Thị Huyền Giáo viên THCS Nghĩa Hưng
Sử dụng phương pháp quy đổi trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phân môn hóa học ở 

trường THCS Nghĩa Hưng

99 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên THCS Hương Lạc
Phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong môn KHTN 7

100 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt các bảng nhân, chia theo định hướng phát triển 

năng lực của học sinh

101 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên TH TT Kép
Tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 khi học tập môn Toán

102 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên TH TT Vôi số 1
Giải pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

103 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A5, trường Mầm non Xuân Hương chuẩn bị tâm 

thế sẵn sàng vào lớp 1

104 Nguyễn Thị Huyền Hiệu trưởng MN Xuân Hương
Một số biện pháp đổi mới quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên 

trong trường Mầm non Xuân Hương

105 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy hát cho trẻ 4-5 tuổi B1 trường Mầm non Tân Dĩnh

106 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên THCS Quang Thịnh
Vận dụng phương pháp trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học 9

107 Nông Thanh Huyền Giáo viên TH Yên Mỹ
Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

108 Phạm Minh Huyền Giáo viên TH Hương Lạc
Nâng cao kĩ năng đọc hiểu và đọc diễn cảm văn bản trong phân môn Tập đọc cho học sinh 

lớp 5

109 Thân Thị Hưng Phó Hiệu trưởngMN Mỹ Hà
Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ 

trong trường mầm non

110 An Thị Thu Hương Giáo viên THCS Xương Lâm
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh THCS

111 Dương Thị Hương Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Kĩ năng viết văn nghị luận văn học

112 Hoàng Thị Hương Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Mỹ Thái

113 Hoàng Thị Hương Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tiết đọc nói và nghe cho học sinh lớp 3

114 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Tân Hưng
Một số kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém lớp 9 trường THCS Tân Hưng giải bài toán tính 

theo phương trình hoá học



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

115 Phan Thị Hương Giáo viên THCS Tiên Lục
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử và Địa lí ở 

cấp Trung học cơ sở

116 Trần Thị Hương Giáo viên TH Mỹ Thái
Sử dụng trò chơi học tập nhằm gây hứng thú cho học sinh trong môn Toán ở lớp 5

117 Hoàng Thị Hường Phó Hiệu trưởngMN Xương Lâm
Một số biện pháp chỉ đạo giúp trẻ mẫu giáo thích ăn rau và ăn rau nhiều hơn

118 Ngô Thị Bích Hường Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp tích cực rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

119 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH Đào Mỹ
Một số giải pháp tổ chức trò chơi dân gian hiệu quả trong trường học

120 Nguyễn Thị Hường Giáo viên MN Tân Thanh
Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp

121 Phạm Thị Hường Giáo viên MN Hương Lạc
Biện pháp hình thành thói quen xếp hàng chờ đến lượt cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B6 

Trường mầm non Hương Lạc

122 Bùi Văn Hưởng Giáo viên THCS Mỹ Hà
Một số kinh nghiệm khi dạy “Toán tỷ lệ thức và tính chất dãy tỷ số bằng nhau” cho học sinh 

lớp 7 ở trường THCS

123 Lê Thị Khuyên Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số Biện pháp nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng số lượng, chữ số thông qua trò 

chơi ở hoạt động ngoài tiết học, cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi A5 Trường MN Thị Trấn Vôi số 1

124 Vũ Thị Kiệm Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh THCS thông qua một số hoạt động ngôn 

ngữ

125 Hoàng Trung Kiên Phó Hiệu trưởngTHCS Đại Lâm
Đưa các trò chơi vào dạy học Ngữ văn bậc THCS theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

126 Bùi Thị Lan Giáo viên MN Tân Hưng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn kỹ năng hoạt động tạo hình cho trẻ lớp mẫu giáo 5-

6 tuổi A6 Trường mầm non Tân Hưng

127 Hoàng Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởngMN Tân Thanh
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên trong trường 

mầm non

128 Ngô Thi Lan Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Biện pháp hướng dẫn học sinh làm sản phẩm nhóm powerpoint, video clip sử dụng trong 

môn Giáo dục công dân 8 trường THCS Tân Dĩnh

129 Ngô Thị Phương Lan Nhân viên THCS Yên Mỹ
Biện pháp xây dựng thư viện hạnh phúc tại trường THCS Yên Mỹ

130 Nguyễn Phương Lan Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

131 Nguyễn Thị Lan Phó Hiệu trưởngMN Đào Mỹ
Một số biện pháp chỉ đạo có hiệu quả trong việc xây dựng môi trường thân thiện, an toàn cho 

trẻ tại trường Mầm non Đào Mỹ



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

132 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Nghĩa Hoà
Phương pháp dạy học, khai thác và phát triển bài toán hình lớp 9 Sách giáo khoa

133 Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Một số biện pháp giảm thiểu bạo lực học đường tại trường THCS

134 Phạm Thị Ngọc Lan Giáo viên THCS Tiên Lục
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết bài văn kể lại một trải nghiệm trong môn Ngữ văn 6 ở 

trường THCS Tiên Lục

135 Trần Thị Lan Giáo viên MN Hương Sơn
Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình theo đề tài tại lớp 

mẫu giáo 5 - 6 tuổi A1 trường Mầm non Hương Sơn

136 Trần Thị Mai Lan Giáo viên TH Tân Dĩnh
Biện pháp giúp học sinh lớp 5 hát đúng giai điệu khi học hát

137 Nguyễn Thị Lanh Phó Hiệu trưởngTH Nghĩa Hưng
Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học 

Nghĩa Hưng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

138 Nguyễn Thị Lạnh Giáo viên THCS Xương Lâm
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý chủ đề Máy cơ đơn giản

139 Đỗ Thị Quế Lâm Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9 Trường THCS Thị trấn Vôi số 1

140 Lê Thị Hồng Lâm Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Tổ chức trò chơi trong dạy học Thực hành tiếng Việt lớp 6,7 Trường THCS TT Vôi số 1

141 Ninh Thị Thuý Lệ Phó Hiệu trưởngTH Mỹ Hà
Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo niềm đam mê học tập cho học sinh lớp 4 

trong các giờ học

142 Đồng Thị Liên Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số giải pháp giúp trẻ học tốt hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 4- 5 tuổi lớp B1 - 

Trường mầm non Nghĩa Hòa

143 Nguyễn Thị Liên Giáo viên MN Mỹ Thái
Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 3- 4 

tuổi lớp C3 trường Mầm non Mỹ Thái

144 Nguyễn Thị Liên Giáo viên TH Nghĩa Hòa
Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

145 Nguyễn Thị Liên Giáo viên MN Mỹ Hà
Một số biện pháp phòng tránh xâm hại cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường Mầm non

146 Lê Thị Linh Giáo viên THCS An Hà
Ứng dụng phần mềm đồ họa Canva thiết kế giáo án điện tử trong dạy và học tập môn Lịch sử 

và địa lí lớp 6 phần Lịch sử

147 Lý Thị Linh Giáo viên MN Nghĩa Hưng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi 

A1 trường Mầm non Nghĩa Hưng

148 Trần Thị Thùy Linh Giáo viên TH Xuân Hương
Biện pháp giúp học sinh lớp 3 nâng cao chất lượng học nội dung đội hình đội ngũ



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

149 Bùi Thị Loan Giáo viên TH Tân Dĩnh
Biện pháp Rèn phát âm cho học sinh lớp một theo hướng phát triển năng lực học sinh

150 Hà Thị Loan Giáo viên TH Tân Thanh
Sử dụng công cụ 5S để rèn nền nếp cho học sinh lớp 1

151 Nguyễn Thị Loan Giáo viên MN Tiên Lục
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A2 trường Mầm non Tiên Lục hứng thú tham 

gia các hoạt động trải nghiệm

152 Nguyễn Thị Loan Giáo viên MN Đào Mỹ
Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ lớp 5-6 tuổi A1 trường Mầm non Đào Mỹ

153 Nguyễn Thị Bích Loan Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi C2 trường 

Mầm non Xuân Hương thông qua việc lồng ghép vào các hoạt động trong trường Mầm non

154 Nguyễn Thị Phi Loan Hiệu trưởng MN Quang Thịnh
Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh tại trường Mầm non Quang 

Thịnh

155 Đỗ Thị Lộc Giáo viên MN Tân Thanh
Một số giải pháp tăng cường trải nghiệm trong khám phá khoa học cho trẻ 3-4 tuổi trường 

mầm non Tân Thanh

156 Trịnh Thị Lộc Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp giúp trẻ lớp 3-4 tuổi C1 trường mầm non Xuân Hương mạnh dạn, tự tin 

trong giao tiếp

157 Ngô Thị Lợi Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp giúp trẻ có biểu hiện tăng động giảm chú ý tập trung, tích cực vào các hoạt 

động giáo dục lớp 5-6 tuổi A9 trường Mầm non Tân Dĩnh

158 Trần Thị Lợi Giáo viên THCS Mỹ Thái
Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Ngữ Văn nhằm phát triển 

năng lực và phẩm chất của học sinh ở trường THCS Mỹ Thái

159 Thân Thị Lụa Giáo viên TH Hương Lạc
Rèn kỹ năng tự phục vụ và quản lí thời gian cho học sinh lớp 1

160 Trần Thị Lụa Giáo viên MN Xương Lâm
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi A5 trường Mầm 

non Xương Lâm

161 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên MN Tân Hưng
Biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi A3 trường Mầm non Tân Hưng nâng cao hiệu quả cho trẻ làm 

quen chữ viết

162 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên MN An Hà
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại lớp 3- 4 tuổi C6 trường Mầm non 

An Hà

163 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên MN Đào Mỹ
Biện pháp giúp trẻ lớp 5-6 tuổi A1 trường Mầm non Đào Mỹ hứng thú tham gia hoạt động 

âm nhạc

164 Phạm Thị Lương Giáo viên MN Xương Lâm
Một số biện pháp giúp tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non thực hiện tốt nhiệm vụ 

tổ trưởng

165 Đỗ Thị Ngọc Lý Giáo viên THCS Mỹ Thái
Sử dụng công cụ Bing AI để tạo hình ảnh sinh động chất lượng cao theo yêu cầu để minh 

họa cho bài giảng nội dung hóa học môn Khoa học tự nhiên
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166 Vũ Thị Thu Ly Giáo viên THCS Tân Thanh
Phương pháp hướng dẫn học sinh cách ghi chép trong giờ học Khoa học tự nhiên (phần 

Năng lượng và sự biến đổi)

167 Ngọ Thị Lý Giáo viên TH Tân Hưng
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tự tin, mạnh dạn trong học tập

168 Chu Thị Mai Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Hướng dẫn học sinh giải bài tập về axit HNO3 trong bồi dưỡng học sinh giỏi

169 Hà Thị Mai Giáo viên MN Xuân Hương
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 3-4 tuổi lớp C6 trường mầm non Xuân Hương

170 Hà Thị Mai Phó Hiệu trưởngMN Xuân Hương
Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng Trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ 

làm trung tâm tại trường Mầm non Xuân Hương

171 Lê Thị Thanh Mai Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi lớp A3 trường Mầm non 

Tân Dĩnh

172 Nghiêm Thị Mai Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Nâng cao hiệu quả dạy văn bản nhật dụng bậc THCS

173 Ngô Thị Mai Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập trong dạy học thông qua chơi môn Toán lớp 4

174 Ngô Thị Mai Giáo viên MN Dương Đức
Một số biện pháp giáo dục trẻ 24-36 tháng tuổi bỏ rác đúng nơi quy định trong trường mầm 

non

175 Nguyễn Thanh Mai Giáo viên TH Tiên Lục
Biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép trừ có nhớ các số có nhiều chữ số

176 Nguyễn Thị Mai Giáo viên MN Tân Hưng
Một số giải pháp lồng ghép dân ca vào hoạt động âm nhạc cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C1 

Trường mầm non Tân Hưng

177 Phan Thị Mai Giáo viên MN Nghĩa Hưng
Một số biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi C2 sớm thích nghi với môi trường lớp học 

tại trường Mầm non Nghĩa Hưng

178 Lê Văn Mạnh Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Linh động trong việc cho học sinh quan sát thí nghiệm trong dạy học Hóa học

179 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên THCS Hương Sơn
Một số phương pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa cho học sinh lớp 7

180 Trần Thị Mão Hiệu trưởng MN Tân Thanh
Một số biện pháp đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

181 Nguyễn Thị Mây Giáo viên MN Yên Mỹ
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ lớp 4-5 tuổi B1 trường Mầm 

non Yên Mỹ

182 Dương Thị Mến Phó Hiệu trưởngMN Đại Lâm
Một số biện pháp chỉ đạo và phối hợp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng trường học hạnh 

phúc tại trường mầm non Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

183 Đặng Thị Mến Giáo viên MN Hương Lạc
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A3 trường Mầm non 

Hương Lạc

184 Nguyễn Thị Mến Giáo viên MN Hương Lạc
Biện pháp giúp trẻ ngủ đủ giấc, an toàn tại lớp 3-4 tuổi C2 trường Mầm non Hương Lạc

185 Vi Thị Mến Giáo viên THCS Quang Thịnh
Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 7

186 Ngô Thị Miền Giáo viên MN Dương Đức
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi C4 trường Mầm Non 

Dương Đức phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động đọc thơ

187 Hoàng Thị Hồng Minh Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số giải pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo tại lớp 4- 5 tuổi B6 trường 

Mầm non Mỹ Thái

188 Lý Thị Minh Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng internet và mạng xã hội

189 Ngô Thị Hồng Minh Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Giáo dục học sinh bằng giáo dục kỉ luật tích cực

190 Nguyễn Văn Minh Phó Hiệu trưởngTH Quang Thịnh
Một số biện pháp rèn nền nếp học tập cho học sinh tăng động trong nhà trường

191 Trần Thị Minh Giáo viên MN Quang Thịnh
Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy trẻ lớp 5-6 tuổi A1 trường Mầm non Quang 

Thịnh đọc thơ diễn cảm.

192 Vũ Thị Minh Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học KHTN 6 tạo hứng thú và phát triển năng lực, 

phẩm chất học sinh

193 Đỗ Thị Mơ Giáo viên TH Yên Mỹ
Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục địa phương lớp 3

194 Hoàng Thị Mùi Giáo viên MN An Hà
Một số biện pháp hướng dẫn trẻ lớp 4 – 5 tuổi B5, trường Mầm non An Hà làm đồ dùng đồ 

chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có tại địa phương

195 Hoàng Thị Mỵ Giáo viên MN Tân Thanh
Một số biện pháp giáo dục cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Tân Thanh có ý thức 

bảo vệ môi trường

196 Đào Thị Năm Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 4-5 tuổi lớp B2 tại trường Mầm non Nghĩa Hòa

197 Nguyễn Đình Năng Giáo viên THCS Thái Đào
Một số biện pháp, bài tập phát triển môn Bóng rổ tại trường THCS Thái Đào

198 An Thị Nga Hiệu trưởng TH Hương Sơn
Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới chương trình GDPT 2018 thay sách giáo khoa lớp 4

199 Hà Thị Nga Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số biện pháp giáo dục hình thành văn hoá xin lỗi, cảm ơn cho trẻ 3-4 tuổi trong trường 

mầm non



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

200 Lê Thị Nga Giáo viên MN Tân Hưng
Giải pháp "Vận dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức hoạt động vui chơi góc 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A3 tại trường mầm non Tân Hưng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục

201 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên MN Dương Đức
Nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc khi tổ chức nghe hát, nghe nhạc cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi

202 Trịnh Thị Nga Giáo viên MN Mỹ Hà
Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 - 4 tuổi C5 trường Mầm non Mỹ Hà thông qua 

hoạt động dạy trẻ đọc thơ

203 Từ Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởngMN TT Vôi số 1
Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học tại Trường Mầm 

non Thị trấn Vôi số 1 huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

204 Hoàng Thanh Nghị Giáo viên THCS TT Kép
Ứng dụng của định lý Vi-ét trong giải toán môn Đại số 9 tại lớp 9A1 trường THCS thị trấn 

Kép

205 Bùi Thanh Ngoan Hiệu trưởng MN Hương Sơn
Một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ tại trường 

Mầm non Hương Sơn

206 Hoàng Thị Bích Ngọc Phó Hiệu trưởngMN Xương Lâm
Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có 

hiệu quả tại trường Mầm non Xương Lâm

207 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên MN Dương Đức
Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A4 trường Mầm non Dương Đức sẵn 

sàng vào học lớp một

208 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phó Hiệu trưởngMN TT Vôi số 2
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường Mầm 

non TT Vôi số 2

209 Ninh Bảo Ngọc Hiệu trưởng TH Đào Mỹ
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học

210 Thân thị Ngọc Giáo viên MN TT Vôi số 2
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi tại 

trường mầm non

211 Dư Thị Ngọt Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi B1 phát triển thẩm mỹ thông qua hình thức vẽ 

trong hoạt động tạo hình tại trường Mầm non Mỹ Thái

212 Đào Thị Nguyệt Giáo viên THCS An Hà
Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả giờ dạy Thực hành Tiếng Việt 7

213 Đoàn Thị Nguyệt Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi đọc thơ diễn cảm

214 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên TH Xương Lâm
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Toán cho học sinh lớp 4

215 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởngTH Xương Lâm
Nâng cao năng lực giáo viên trong việc thực hiện mô hình Giáo dục STEM thông qua tập 

huấn và sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học

216 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên MN Đào Mỹ
Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi lớp C1 tại Trường Mầm non Đào Mỹ



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

217 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng MN Tiên Lục
Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác pháp chế trong trường Mầm non

218 Hà Thị Nha Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A4 trường Mầm non Nghĩa Hòa học tốt hoạt 

động tạo hình

219 Thân Thị Nhã Giáo viên THCS Mỹ Hà
Một số kinh nghiệm giáo dục học sinh chưa ngoan biết vươn lên trong cuộc sống

220 Ngô Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Đào Mỹ
Sử dụng Bản đồ tư duy trong tổng kết nội dung bài học môn Giáo dục công dân

221 Vũ Thị Nhàn Giáo viên MN Tân Hưng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trừ 3-4 tuổi C4 

trường Mầm non Tân Hưng

222 Nguyễn Ngọc Nhâm Giáo viên TH Tân Thanh
Phương pháp phát huy tính tích cực trong huấn luyện môn đá cầu cho học sinh Tiểu học

223 Nguyễn Thị Linh Nhâm Giáo viên MN Thái Đào
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ mẫu giáo lớp 5 - 

6 tuổi A2 trường Mầm non Thái Đào

224 Trần Thị Nhâm Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ 4-5 tuổi B2 trường Mầm non thị trấn Vôi số 1

225 Bùi Thị Nhung Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số giải pháp phát triển tư duy học Toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A1 trường Mầm 

non Tân Dĩnh

226 Hà Hồng Nhung Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24- 36 tháng qua hoạt động kể chuyện ở lớp 

D2 trường Mầm non Mỹ Thái

227 Hoàng Thị Nhung Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trugn tâm trong lớp mẫu giáo 3- 

4 tuổi C2 trường Mầm non Mỹ Thái

228 Lê Thị Nhung Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp giáo dục trẻ lớp 5-6 tuổi A7 trường Mầm non thị trấn Kép biết yêu thương, 

quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh

229 Lê Tuyết Nhung Giáo viên MN Đào Mỹ
Biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B4 trường Mầm non Đào Mỹ hứng thú tham gia 

vào một số trò chơi vận động

230 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởngTH Quang Thịnh
Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

231 Nguyễn Văn Ninh Hiệu trưởng MN Nghĩa Hoà
Giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình Tôi yêu Việt Nam tại trường mầm 

non Nghĩa Hòa - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

232 Đồng Thu Nương Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp áp dụng phương pháp giáo dục Steam trong tổ chức các hoạt động cho trẻ 

mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Nghĩa Hòa

233 Nguyễn Thị Nương Giáo viên THCS Mỹ Thái
Một số biện pháp giáo dục tích cực cách ứng xử có văn hóa trên không gian mạng xã hội 

dành cho học sinh lớp 9



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

234 Hà Kiều Oanh Giáo viên MN Mỹ Thái
Biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5-6 tuổi A4 trường Mầm non Mỹ Thái

235 Hà Thị Ngọc Oanh Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Nâng cao văn hoá ứng xử trên không gian mạng xã hội cho học sinh lớp 7A3

236 Hoàng Thị Oanh Phó Hiệu trưởngMN Dương Đức
Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ tại 

trường Mầm non Dương Đức

237 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên MN Tiên Lục
Giải pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo lớp 5-6 tuổi A1 trường Mầm non 

Tiên Lục

238 Nguyễn Thị Phong Giáo viên TH Tân Dĩnh
Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt phép nhân, phép chia phân số

239 Vũ Thị Hồng Phú Giáo viên THCS Tân Hưng
Nâng cao nhận thức cho học sinh trường THCS Tân Hưng về những ảnh hưởng tiêu cực của 

thực trạng tin giả, tin xấu, độc trên môi trường mạng hiện nay

240 Dương Thị Phúc Giáo viên THCS Xương Lâm
Sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao hiệu quả dạy và học phần địa lý Việt Nam

241 Phan Thị Phụng Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học tại lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A5 

tại trường Mầm non Quang Thịnh năm học 2023-2024

242 Chu Thị Phương Giáo viên MN Dương Đức
Một số biện pháp phát huy tính tích cực sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi A4 tham gia xây dựng môi 

trường hoạt động trong lớp

243 Đào Thị Mai Phương Giáo viên TH TT Vôi số 1
Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh

244 Đồng Thị Phương Giáo viên THCS Nghĩa Hưng
Sử dụng hiệu quả một số công cụ hỗ trợ dạy học trong mô hình lớp học đảo ngược môn Tin 

học THCS

245 Hoàng Thị Phương Giáo viên TH Hương Lạc
Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn 

Toán 4

246 Ngô Thị Nhung Phương Giáo viên MN Tân Hưng
Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại trường 

Mầm non Tân Hưng

247 Nguyễn Thị Phương Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi lớp A6 trường Mầm non Tân 

Dĩnh

248 Nguyễn Thị Phương Giáo viên MN Xương Lâm
Một số giải pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp mẫu giáo 3 tuổi C1 trường Mầm non 

Xương Lâm

249 Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên TH TT Vôi số 2
Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 3 trong giờ học Tiếng Anh

250 Lã Thị Ngọc Phượng Giáo viên TH Quang Thịnh
Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú và học tốt môn Toán lớp 2



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

251 Lưu Thị Phượng Giáo viên TH TT Kép
Các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy tiếp sức cho học sinh Tiểu học

252 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp rèn kỹ năng nói và nghe trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1

253 Giáp Thị Quế Giáo viên TH Tân Dĩnh
Sử dụng công cụ Trigger của phần mềm PowerPoint trong hoạt động dạy học Tin học

254 Nguyễn Thị Quý Giáo viên TH Đại Lâm
Một số biện pháp xây dựng lớp học đoàn kết cho học sinh lớp Một

255 Bùi Thị Quyên Hiệu trưởng MN Đào Mỹ
Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt chương trình "Tôi yêu Việt Nam" tại trường Mầm 

non Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang

256 Bùi Thị Thu Quyên Giáo viên TH Mỹ Hà
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp

257 Hoàng Thị Quyên Giáo viên TH TT Kép
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Toán cho học sinh lớp 4

258 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên MN Quang Thịnh
Biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi A2 Trường Mầm non Quang Thịnh hứng thú tham gia vào hoạt 

động khám phá khoa học

259 Nguyễn Thị Hương Sen Hiệu trưởng TH An Hà
Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trường Tiểu học nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học

260 Lê văn Sơn Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua các bài toán thực tế trong môn Toán 7

261 Dương Thị Thanh Tâm Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp xây dựng lớp học an toàn và hạnh phúc cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi C5 trong 

trường Mầm non Tân Dĩnh

262 Đồng Thị Tâm Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp hình thành cho trẻ mẫu giáo 5-6 TA3 tại trường MN Nghĩa Hòa có một số 

kỹ năng ứng xử với người lạ

263 Hà Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởngMN Mỹ Thái
Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý bán trú ở trường Mầm non Mỹ Thái

264 Nguyễn Trọng Tâm Phó Hiệu trưởngTHCS Dương Đức
Sử dụng trò chơi trong các tiết dạy Tiếng Anh nhằm gây hứng thú và nâng cao hiệu quả học 

tập cho học sinh

265 Đào Thị Minh Thái Giáo viên THCS Tiên Lục
Một số biện pháp nâng cao kĩ năng Đọc - hiểu của học sinh ở trường THCS Tiên Lục

266 Cao Xuân Thành Phó Hiệu trưởngTH Hương Sơn
Kinh nghiệm trong việc huy động xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt kiểm định chất 

lượng và chuẩn quốc gia

267 Đồng Thị Thanh Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Biện pháp hình thành thói quen tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi lớp C1 Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa
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268 Khiếu Thị Thanh Giáo viên MN Thái Đào
Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo lớp 4-5 tuổi B3 trường Mầm non Thái Đào nâng cao khả 

năng cảm thụ âm nhạc

269 Ninh Thị Thanh Giáo viên THCS Dương Đức
Một số biện pháp rèn tính tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh lớp 8A trường THCS 

Dương Đức

270 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên MN Mỹ Thái
Biện pháp dạy kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ tại lớp mẫu giáo 4- 5 tuổi B6 

trường Mầm non Mỹ Thái

271 Bùi Thị Thảo Giáo viên TH TT Vôi số 1
Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy trong môn Khoa học lớp 5

272 Bùi Thị Thảo Giáo viên MN Mỹ Thái
Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi lớp B4 trường 

Mầm non Mỹ Thái

273 Chu Thị Thảo Giáo viên MN Hương Lạc
Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A1 trường Mầm non Hương Lạc có tính tự lập 

thông qua hoạt động vui chơi

274 Đỗ Thị Thảo Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm môn toán cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT

275 Đỗ Thu Thảo Giáo viên TH TT Vôi số 2
Một số biện pháp phát huy tính chủ động tự quản của học sinh lớp 4

276 Khúc Thị Phương Thảo Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 3-4 tuổi lớp C4 Trường Mầm non 

Quang Thịnh

277 Ngô Thị Thảo Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Tạo hứng thú học tập môn Toán trong các giờ học thông qua một số trò chơi

278 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên MN TT Vôi số 1
Một số biện pháp hình thành thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ 4- 5 tuổi trong trường mầm 

non

279 Đỗ Thị Thắm Giáo viên TH Nghĩa Hòa
Rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

280 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên TH TT Vôi số 2
Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn đọc cho học sinh lớp 1

281 Nguyễn Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng MN TT Kép
Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Mầm non thị trấn Kép

282 Nghiêm Văn Thắng Giáo viên THCS Mỹ Hà
Phương pháp giải bài toán mạch cầu lớp 9

283 Nguyễn Thị Thân Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Giải pháp cải thiện kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh cho học sinh lớp 6,7 ở trường THCS TT 

Vôi số 1

284 Nguyễn Thị Thiềm Giáo viên MN Tân Thanh
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
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285 Ngô Thị Thoa Giáo viên TH TT Vôi số 2
Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tạo hứng thú học toán cho học 

sinh lớp 4A1

286 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên TH TT Kép
Rèn kĩ năng giải toán "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó"

287 Ngô Thị Thoan Hiệu trưởng TH Yên Mỹ
Một số giải pháp dạy học STEM thông minh vận dụng chuyển đổi số tại Trường Tiểu học 

Yên Mỹ

288 Nguyễn Duy Thống Giáo viên TH An Hà
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

289 Phạm Thị Hồng Thơ Phó Hiệu trưởngTH TT Kép
Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học nhằm đáp ứng Chương 

trình GDPT 2018

290 Vũ Thị Thơ Giáo viên TH Tân Hưng
Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác cho học sinh lớp 1

291 Chu Thị Thơm Nhân viên TH Nghĩa Hưng
Ứng dụng phần mềm thư viện Vietbiblio để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc

292 Đặng Thị Thơm Giáo viên THCS Quang Thịnh
Mở rộng vốn từ trong tạo lập văn bản môn Ngữ Văn lớp 6

Lý Thị Mai


Phan Thị Thơm

294 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi lớp B5 trường Mầm non 

Nghĩa Hòa

295 Giáp Minh Thu Giáo viên TH Tân Thanh
Một số biện pháp nâng cao khả năng ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện lịch sử cho học 

sinh lớp 5

296 Hoàng Thị Phương Thu Giáo viên MN TT Vôi số 2
Biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Thị trấn Vôi số 2 thực hiện được một số việc tự 

phục vụ trong sinh hoạt

297 Nguyễn Thị Thu Giáo viên TH TT Vôi số 2
Một số giải pháp nâng cao kĩ thuật, chất lượng hoạt động câu lạc bộ thể dục Aerobic cho học 

sinh khối 4, 5

298 Nguyễn Thị Thương Thu Giáo viên TH Thái Đào
Một số giải pháp giúp học sinh học tốt phần mềm thiết kế bài trình chiếu

299 Phạm Thị Thu Phó Hiệu trưởngMN Thái Đào
Một số biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong trường Mầm 

non Thái Đào

300 Phạm Thị Thu Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc đối với trẻ 3-4 tuổi A3, trường Mầm 

non thị trấn Kép

Giáo viên THCS Mỹ Thái Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lớp cho học sinh khối 8293
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301 Vũ Thị Minh Thu Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớp 5-6 tuổi A3 Trường Mầm non Quang Thịnh học tốt 

hoạt động tạo hình bằng các nguyên vật liệu tự nhiên

302 Thân Thị Thuận Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với chữ viết 

tại lớp A5 trường Mầm non Nghĩa Hoà

303 Hứa Thị Thuý Giáo viên THCS Tân Dĩnh
Đa dạng hoá các hình thức khởi động giúp học sinh yêu thích môn KHTN 8 (Phần Cơ thể 

người)

304 Nguyễn Thị Kim Thuý Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động làm quen văn học cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi A1 trường Mầm non thị trấn Kép

305 Nguyễn Thị Kim Thuý Giáo viên THCS Mỹ Hà
Một số biện pháp hỗ trợ học sinh tự kỷ hòa nhập

306 Bùi Thị Thùy Giáo viên THCS Dương Đức
Một số phương pháp tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy môn Giáo dục công dân 

cấp THCS

307 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên THCS Dương Đức
Xây dựng lớp học hạnh phúc hướng đến sự phát triển toàn diện cho học sinh và góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục

308 Nguyễn Thị Biên Thuỳ Giáo viên TH Quang Thịnh
Một số biện pháp giúp học sinh giải bài toán dãy số trên ngôn ngữ lập trình Scratch

309 Nguyễn Thu Thùy Giáo viên TH TT Kép
Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3

310 Hoàng Thị Thuỷ Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh lớp 2

311 Ngô Thị Thuỷ Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A3 trong hoạt động giáo dục 

phát triển thể chất tại trường Mầm non Tân Dĩnh

312 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên MN Quang Thịnh
Một số biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi lớp B1 Trường Mầm non 

Quang Thịnh

313 Hoàng Thị Thức Giáo viên MN Mỹ Thái
Giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3- 4 tuổi làm quen với một số khái niệm sơ đảng về 

toán nhận biết số đếm, số lượng tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C5 trường Mầm non Mỹ Thái

314 Hà Thị Thương Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp giáo dục hành vi ứng xử cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi A1, trường Mầm non thị 

trấn Kép

315 Vy Thị Mộng Tin Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A6 trường Mầm 

non Xuân Hương

316 Hoàng Văn Tới Giáo viên MN Dương Đức
Một số biện pháp giúp trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 Trường mầm non Dương Đức biết chăm 

sóc cây xanh

317 Bùi Thị Trang Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Một số biện pháp hình thành cho trẻ 3-4 tuổi lớp C4 trường Mầm non Nghĩa Hòa có thói 

quen tốt trong ăn uống
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318 Bùi Thị Kiều Trang Giáo viên MN TT Vôi số 2
Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm lớp mẫu giáo 5-6 

tuổi A1 trường Mầm non

319 Dương Thu Trang Giáo viên TH Tân Dĩnh
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2

320 Đào Thị Thu Trang Nhân viên MN Mỹ Thái
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công ở trường Mầm non Mỹ Thái

321 Hoàng Thị Trang Giáo viên MN Nghĩa Hoà
Biện pháp hình thành kỹ năng hợp tác, chia sẻ cho trẻ mẫu 5-6 tuổi thông qua hoạt động góc 

đóng vai theo chủ đề tại lớp A1 Trường mầm non Nghĩa Hòa

322 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên TH An Hà
Sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 3

323 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên TH Nghĩa Hưng
Tạo sự tập trung, hứng thú cho học sinh trong tiết Tin học 3

324 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ tại lớp 4-5 tuổi B7 trường Mầm non Xuân Hương

325 Nguyễn Thùy Trang Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biên pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ lớp 4-5 tuổi B2 trường Mầm non Xuân 

Hương

326 Phùng Thị Trang Giáo viên TH Hương Lạc
Biện pháp tạo hứng thú học tập môn Toán cho học sinh lớp 5

327 Tống Thị Trang Giáo viên MN Tân Hưng
Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi B1 Trường Mầm non Tân Hưng làm đồ 

dùng đồ chơi tự tạo đạt hiệu quả

328 Trần Thị Trang Giáo viên TH Tân Hưng
Lựa chọn một số bài tập nâng cao thành tích trong huấn luyện Chạy 60m cho học sinh tiểu 

học

329 Ngô Mạnh Trí Giáo viên TH Xuân Hương
Vận dụng linh hoạt tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn

330 Nguyễn Thị Trìu Phó Hiệu trưởngTH Nghĩa Hòa
Giúp học sinh tránh nhầm lẫn cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và hình 

lập phương

331 Nguyễn Thị Thanh Tú Hiệu trưởng MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong trường Mầm non Tân Dĩnh

332 Nguyễn Mạnh Tuấn Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Sử dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giởi môn Sinh học

333 Hoàng Văn Tùng Giáo viên THCS TT Vôi số 2
Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng môn Bóng rổ cho học sinh khối lớp 7 trường 

THCS TT Vôi Số 2

334 Ngô Thị Thanh Tuyền Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp làm và sử dụng đồ dùng, đồ chơi tự tạo vào giảng dạy cho trẻ 5-6 tuổi lớp 

A7 trường Mầm non Tân Dĩnh
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335 Trần Thị Tuyển Giáo viên MN Dương Đức
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non 

Dương Đức

336 Hà Thị Tuyết Giáo viên THCS Mỹ Thái
Một số biện pháp nâng cao năng lượng sống tích cực trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 

tại trường THCS

337 Hoàng Ánh Tuyết Giáo viên MN Tân Dĩnh
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4-5 tuổi lớp B2 trường Mầm 

non Tân Dĩnh

338 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên MN Hương Sơn
Biện pháp dạy kỹ năng phòng tránh và thoát nạn khi có cháy, bị bỏ quên trên ô tô cho trẻ 5 - 

6 tuổi A2 trường Mầm non Hương Sơn

339 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên MN Mỹ Hà
Nâng cao chất lượng giáo dục một số kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo lớp 5-6 tuổi A3, trường 

Mầm non Mỹ Hà

340 Nguyễn Thị Tuyết Phó Hiệu trưởngMN Tân Hưng
Một số giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường Mầm non Tân Hưng

341 Trần Thị Tuyết Giáo viên TH Tân Thanh
Hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp nhân hoá trong viết văn miêu tả cây cối lớp 4

342 Ngô Thị Uyên Giáo viên THCS TT Vôi số 1
Để làm tốt đoạn văn nghị luận xã hội lớp 9

343 Ninh Thị Uyên Giáo viên THCS Nghĩa Hưng
Lớp học của sự yêu thường và tôn trọng

344 Thân Thị Uyên Giáo viên TH Tân Hưng
Rèn kĩ năng chia sẻ tự tin cho học sinh lớp 2

345 Hoàng Thị Vân Phó Hiệu trưởng MN Tân Thanh
Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú trong trường mầm non

346 Hoàng Thị Ánh Vân Giáo viên TH TT Vôi số 2
Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện cho học sinh lớp 3

347 Nguyễn Thị Vân Giáo viên MN Mỹ Thái
Một số giải pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp tại lớp 4 tuổi B5 trường 

Mầm non Mỹ Thái

348 Nguyễn Thị Vân Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi A4 

trường Mầm non Xuân Hương

349 Vũ Thị Vân Giáo viên MN Đào Mỹ
Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi lớp A4 hứng thú tham gia các trò chơi với chữ viết

350 Dương Thị Vinh Giáo viên MN TT Kép
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học

351 Bùi Thị Vui Giáo viên MN Đào Mỹ
Một số biện pháp nâng cao chất lượng khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo lớp 4-5 tuổi B5-

Trường Mầm non Đào Mỹ



TT Tác giả/ nhóm tác giả Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến

352 Trần Thị Vui Phó Hiệu trưởng MN Xuân Hương
Một số biện pháp để chế biến món ăn ngon cho trẻ trong trường Mầm non Xuân Hương

353 Đặng Thị Xuân Giáo viên MN Yên Mỹ
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi trong trường mầm 

non

354 Hà Thị Xuân Giáo viên MN Tân Dĩnh
Biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A2 tại trường Mầm non Tân 

Dĩnh

355 Ngô Thị Xuân Giáo viên TH Dương Đức
Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tin học

356 Nguyễn Thị Xuân Phó Hiệu trưởng MN Nghĩa Hoà
Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non Nghĩa Hòa

357 Trịnh Thị Xuân Giáo viên MN Xuân Hương
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi A3 trường Mầm non 

Xuân Hương

358 Đồng Thái Xuất Giáo viên THCS An Hà
Giải pháp "Sử dụng phiếu đánh giá tiêu chí trong tổ chức dạy học phân môn Địa Lí"

359 Hoàng Thị Xuyến Phó Hiệu trưởng TH Đào Mỹ
Một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

360 Hoàng Thị Yến Giáo viên MN Hương Lạc
Một số giải pháp rèn kỹ năng vẽ cho trẻ lớp 5-6 tuổi A4 Trường Mầm non Hương Lạc

361 Ngô Thị Hải Yến Giáo viên MN Tân Thanh
Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động Âm nhạc

362 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên THCS TT Kép
Tổ chức câu lạc bộ KHTN (Sinh học) trong trường trung học cơ sở


